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Chi phí một giờ của cán bộ doanh nghiệp VNĐ 46,023 Tổng cục Thống kê, Thông 

cáo báo chí tình hình lao 

động và việc làm quý IV và 

năm 2022

Nguồn: https://www.gso.gov.vn/wp-

content/uploads/2023/01/2.-Thong-

cao_Q4.2022_final-1.pdf

2

Chi phí một giờ của công chức nhà nước (viên 

chức loại A1)

VNĐ 34,057 Nghị định 204/2004/NĐ-CP 

và Nghị định số 

24/2023/NĐ-CP

Mức lương của viên chức loại A1, bậc 

4 (hệ số 3,33): 5.994.000 VNĐ, tính 

cho 22 ngày đi làm/tháng (đã trừ ngày 

nghỉ) & 8 giờ làm/ngày.

3

Chi phí một giờ của công chức nhà nước (cấp 

Cục)

VNĐ 55,432 Nghị định 204/2004/NĐ-CP 

và Nghị định số 

24/2023/NĐ-CP

Mức lương của viên chức loại A2, bậc 

4 (hệ số 5,42): 9.756.000 VNĐ, tính 

cho 22 ngày đi làm/tháng (đã trừ ngày 

nghỉ) & 8 giờ làm/ngày.

4

Chi phí một giờ của công chức nhà nước (cấp Bộ) VNĐ 63,409 Nghị định 204/2004/NĐ-CP 

và Nghị định số 

24/2023/NĐ-CP

Mức lương của viên chức loại A3, bậc 

1 (hệ số 6,2): 11.160.000 VNĐ, tính 

cho 22 ngày đi làm/tháng (đã trừ ngày 

nghỉ) & 8 giờ làm/ngày.
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